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NHÂN DANH
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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N GIAO TH Y, T NH NAM Đ NHỆ Ủ Ỉ Ị

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

Th m phán - Ch  t a phiên tòa:ẩ ủ ọ  Ông Ph m Thanh  Lâm. ạ

Các H i th m nhân dân: ộ ẩ

Ông Tr n Hà B c.ầ ắ

Ông Lê Thanh Giang.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đ ng Th  Ngoan - Th  ký Tòa án nhân dân huy nặ ị ư ệ
Giao Th y, t nh Nam Đ nh.ủ ỉ ị

-  Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Giao Th y tham gia phiênạ ệ ệ ể ệ ủ
tòa: Ông Cao Thanh Khang - Ki m sát viên.ể

Ngày 07 tháng 12 năm 2017 t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n Giao Th y,ạ ụ ở ệ ủ
t nh  Nam  Đ nh  xét  x  s  th m  công  khai  v  án  hình  s  th  lý  ỉ ị ử ơ ẩ ụ ự ụ s :ố
89/2017/HSST ngày 08 tháng 11 năm 2017, quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s :ế ị ư ụ ử ố
93/2017/HSST-QĐ ngày 24 tháng 11 năm 2017 đ i v i các b  cáo: ố ớ ị

1.Tr nh Văn T - Sinh năm 1965; n i ĐKHKTT và ch   hi n nay: Xóm X,ị ơ ỗ ở ệ
xã G, huy n G, t nh N; trình đ  văn hóa: L p 7/10; ngh  nghi p: Làm ru ng;ệ ỉ ộ ớ ề ệ ộ
con ông Tr nh Văn H và bà Bùi Th  C (đ u đã ch t); có v  là: Doãn Th  M -ị ị ề ế ợ ị
Sinh năm 1970, làm ru ng t i xã G, huy n G, t nh N; có 03 con: L n nh t sinhộ ạ ệ ỉ ớ ấ
năm 1990, nh  nh t sinh năm 1999; ti n án, ti n s : không; b  cáo b  b t t mỏ ấ ề ề ự ị ị ắ ạ
gi , t m giam t  ngày 29/8/2017 đ n ngày 26/10/2017 đ c áp d ng bi nữ ạ ừ ế ượ ụ ệ
pháp ngăn ch n khác, b  cáo hi n t i ngo i t i đ a ph ng theo Quy t đ nhặ ị ệ ạ ạ ạ ị ươ ế ị
cho b o lĩnh s : 03 ngày 26/10/2017 c a Vi n KSND huy n Giao Th y.ả ố ủ ệ ệ ủ

2. Lê Văn T - Sinh năm 1988; n i ĐKHKTT và ch   hi n nay: Xómơ ỗ ở ệ  X,
xã G, huy n G, t nh N; trình đ  văn hóa: L p 12/12; ngh  nghi p: Cán bệ ỉ ộ ớ ề ệ ộ
tr m y t  xã G; con ông: Lê Văn H - Sinh năm 1962 và bà Ph m Th  N - Sinhạ ế ạ ị
năm 1965, đ u làm ru ng t i xã G, huy n G; có v  là: Bùi Th  V - Sinh nămề ộ ạ ệ ợ ị
1987 hi n là giáo viên tr ng Ti u h c ệ ườ ể ọ G. Có 02 con: L n sinh năm 2011, nhớ ỏ
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sinh năm 2014;  ti n án, ti n s : Khôngề ề ự ; b  cáo b  b t t m gi , t m giam tị ị ắ ạ ữ ạ ừ
ngày 29/8/2017 đ n ngày 27/9/2017 đ c áp d ng bi n pháp ngăn ch n khác,ế ượ ụ ệ ặ
b  cáo hi n t i ngo i t i đ a ph ng ch p hành Quy t đ nh cho b o lĩnh s :ị ệ ạ ạ ạ ị ươ ấ ế ị ả ố
08 ngày 27/9/2017 c a C  quan c nh sát đi u tra Công an huy n Giao Th y.ủ ơ ả ề ệ ủ

3. Vũ Văn Đ - Sinh năm 1966; n i ĐKHKTT và ch   hi n nay: Xóm X,ơ ỗ ở ệ
xã G, huy n G, t nh N; trình đ  văn hóa: L p 7/10; ngh  nghi p: Làm ru ng.ệ ỉ ộ ớ ề ệ ộ
Con ông Vũ Văn Đ và bà Phan Th  M (đ u đã ch t); V  là Tr n Th  H - Sinhị ề ế ợ ầ ị
năm 1968, làm ru ng t i xã G, huy n G, t nh N; Có 03 con: L n nh t sinh nămộ ạ ệ ỉ ớ ấ
1987, nh  nh t sinh năm 1991. Ti n án, ti n s : Không. B  cáo b  b t t m giỏ ấ ề ề ự ị ị ắ ạ ữ
t  ngày 29/8/2017 đ n ngày 31/8/2017 đ c áp d ng bi n pháp ngăn ch nừ ế ượ ụ ệ ặ
khác, b  cáo hi n t i ngo i t i đ a ph ng ch p hành L nh c m đi kh i n iị ệ ạ ạ ạ ị ươ ấ ệ ấ ỏ ơ
c  trú s : 33 ngày 31/8/2017 c a C  quan c nh sát đi u tra Công an huy nư ố ủ ơ ả ề ệ
Giao Th y.ủ

4. Hoàng Văn T - Sinh năm 1985; n i ĐKHKTT và ch   hi n nay: Xómơ ỗ ở ệ
X, xã G, huy n G, t nh N. Trình đ  văn hóa:  L p 7/12; Ngh  nghi p: Làmệ ỉ ộ ớ ề ệ
ru ng. Con ông: Hoàng Văn T - Sinh năm 1960 và bà Nguy n Th  N - Sinhộ ễ ị
năm 1960, đ u làm ru ng t i xã G, huy n G, t nh N; V  là: Ph m Th  B - Sinhề ộ ạ ệ ỉ ợ ạ ị
năm 1986, làm ru ng t i xã Giao X, huy n G; có 02 con: L n sinh năm 2007,ộ ạ ệ ớ
nh  sinh năm 2009. Ti n án, ti n s : Không. B  cáo b  b t t m gi  t  ngàyỏ ề ề ự ị ị ắ ạ ữ ừ
29/8/2017 đ n ngày 31/8/2017 đ c áp d ng bi n pháp ngăn ch n khác, b  cáoế ượ ụ ệ ặ ị
hi n t i ngo i t i đ a ph ng ch p hành L nh c m đi kh i n i c  trú s : 34ệ ạ ạ ạ ị ươ ấ ệ ấ ỏ ơ ư ố
ngày 31/8/2017 c a C  quan c nh sát đi u tra Công an huy n Giao Th y.ủ ơ ả ề ệ ủ

5. Tr n Văn N - Sinh năm 1968; n i ĐKHKTT và ch   hi n nay: Xómầ ơ ỗ ở ệ
X, xã G, huy n G, t nh N. Trình đ  văn hóa:  l p 2/10; Ngh  nghi p: Làmệ ỉ ộ ớ ề ệ
ru ng. Con ông: Tr n Văn B và bà Đ  Th  R (đ u đã ch t); V  là: Phan Th  Hộ ầ ỗ ị ề ế ợ ị
- Sinh năm 1973, hi n là Công nhân may t i N; Có 03 con: L n nh t sinh nămệ ạ ớ ấ
1993, nh  nh t sinh năm 2016. Ti n án, ti n s : Không. B  cáo b  b t t m giỏ ấ ề ề ự ị ị ắ ạ ữ
t  ngày 29/8/2017 đ n ngày 31/8/2017 đ c áp d ng bi n pháp ngăn ch nừ ế ượ ụ ệ ặ
khác, b  cáo hi n t i ngo i t i đ a ph ng ch p hành L nh c m đi kh i n iị ệ ạ ạ ạ ị ươ ấ ệ ấ ỏ ơ
c  trú s : 35 ngày 31/8/2017 c a C  quan c nh sát đi u tra Công an huy nư ố ủ ơ ả ề ệ
Giao Th y.ủ

* Ng i làm ch ng:ườ ứ
1. Ông Nguy n Văn N - Sinh năm 1957 ễ
2. Ông Tr nh Qu c S - Sinh năm 1965ị ố
3. Ông Nguy n Văn B - Sinh năm 1963ễ
4. Ch  Doãn Th  M - Sinh năm 1970.ị ị

Đ u trú t iề ạ : Xóm X, xã Giao X, huy n G, t nh N.ệ ỉ
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T i phiên tòa: Có m tạ ặ  các b  cáo Tr nh Văn Tị ị , Lê Văn T,Vũ Văn Đ, Hoàng
Văn T và Tr n Văn N.ầ  Ng i làm ch ng có m t ông Nguy n Văn B, nh ngườ ứ ặ ễ ữ
ng i làm ch ng khác v ng m t.ườ ứ ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n iệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ
dung v  án đ c tóm t t nh  sau:ụ ượ ắ ư  

Kho ng 13ả  giờ ngày 28/8/2017, Vũ Văn Đ, Lê Văn T; Hoàng Văn T; Tr nầ
Văn N đ n nhà Tr nh Văn T v i m c đích đánh b c ăn ti n. Khi đ n nhà T cácế ị ớ ụ ạ ề ế
đ i t ng đ t v n đ  v i T đánh ph m ăn ti n t i nhà T, T đ ng ý và tr i m tố ượ ặ ấ ề ớ ỏ ề ạ ồ ả ộ
chi u cói ra gian phòng khách và l y 01 b  bài cho Đ, T, T, N. B n đ i t ngế ấ ộ ố ố ượ
th ng nh t v i nhau đánh ph m ăn ti n v i m c ù 100.000ố ấ ớ ỏ ề ớ ứ  đ ng, ai ù thì s  b  raồ ẽ ỏ
20.000 đ ng ti n h  cho T. Đ n kho ng 1ồ ề ồ ế ả 4 gi  ờ 20 phút cùng ngày các đ i t ngố ượ
Nguy n Văn B, Tr nh Qu c S, Nguy n Văn N, Nguy n H u V đ n nhà T ng iễ ị ố ễ ễ ữ ế ồ
xem Đ, T, T, N đánh b c t i chi u s  01. Đ n kho ng 15ạ ạ ế ố ế ả  gi  3ờ 0 phút cùng ngày
T l y bài tr i chi u và cùng N, S, B đánh ph m ăn ti n th ng nh t ch i ù 50.000ấ ả ế ỏ ề ố ấ ơ
đ ng , ai ồ ù thì b  ra 10.000ỏ  đ ng ti n h  cho T t i chi u b c 02, sau đó Hoàngồ ề ồ ạ ế ạ
Đ c Vứ , Lâm Văn Q, Lê Văn T đ n ng i xem các đ i t ng đánh b c.  Đ nế ồ ố ượ ạ ế
kho ng 16ả  giờ 45 phút cùng ngày trong lúc các đ i t ng đang đánh ph m ănố ượ ỏ
ti n thì b  l c l ng Công an huy n Giao Th y phát hi n b t qu  tang. Thu giề ị ự ượ ệ ủ ệ ắ ả ữ
trên chi u b c s  01 có Đ, T, T, N ng i đánh có s  ti n 6.650.000ế ạ ố ồ ố ề  đ ng vàồ
60.000 đ ng ti n h , thu gi  t i chi u b c s  02 có T, B, S, N ng i đánh s  ti nồ ề ồ ữ ạ ế ạ ố ồ ố ề
1.000.000 đ ng và 40.000ồ  đ ng ti n h , Thu trên ng i ồ ề ồ ườ T 8.000.000 đ ngồ , thu
c a các đ i t ngủ ố ượ  09 chi c đi n tho i + 05 xe máy các lo i và 2 chi c chi u cói,ế ệ ạ ạ ế ế
02 b  bài tú l  kh , khám xét kh n c p nhà  c a Tr nh Văn T l c l ng Côngộ ơ ơ ẩ ấ ở ủ ị ự ượ
an còn thu gi  t i móc treo qu n áo trong gian ữ ạ ầ bu ng ồ l i phía tây nhà T có sồ ố
ti n 4.070.000ề  đ ng, thu gi  t i g m g ng chi u s  02 n i T , B, S, N ch i 01ồ ữ ạ ầ ườ ế ố ơ ơ
ví da màu đen bên trong có 11.500.000đ ng và 01 ch ng minh nhân dân mangồ ứ
tên Tr nh Văn T.ị

T i phiên tòa Vũ Văn Đ khai nh n: Khi đi Đ mang theo1.400.000 đ ng, khiạ ậ ồ
b  b t Đ đang hòa và b  h t s  ti n 1.400.000đ ng d i chi u b c; Hoàng Văn Tị ắ ỏ ế ố ề ồ ướ ế ạ
khai nh n: Khi đi T mang theo 980.000đ ng đ  s  d ng vào vi c đánh b c. Khiậ ồ ể ử ụ ệ ạ
b  l c l ng Công an b t gi  T đang th ng nh ng không rõ bao nhiêu và b  cị ự ượ ắ ữ ắ ư ỏ ả
d i  chi u  b c;  Lê  Văn  T  khai  nh n:  Khi  đi  thi t  mang  theo  s  ti nướ ế ạ ậ ế ố ề
10.000.000đ ng trong đó s  d ng 2.000.000đ ng vào vi c đánh b c. Khi b  l cồ ử ụ ồ ệ ạ ị ự
l ng Công an b t gi , T đang thua 400.000ượ ắ ữ  đ ng còn 1.600.000đ ng d i chi uồ ồ ướ ế
b c. Ngoài ra Thi t còn b  thu gi  8.000.000đ ng trên ng i; Tr n Văn Nghạ ế ị ữ ồ ườ ầ ị
khai nh n: Khi đi Ngh  mang theo 900.000đ ng s  d ng vào vi c đánh b c. Khiậ ị ồ ử ụ ệ ạ
b  b t N đang thuaị ắ  300.000 đ ng. S  ti n còn l i N đ  c  d i chi u b c và bồ ố ề ạ ể ả ướ ế ạ ị
l c l ng Công an thu gi .ự ượ ữ  Tr nh Văn T khai nh n s  ti n 11.500.000 đ ng ị ậ ố ề ồ ở
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trong ví b  thu là c a T, nh ng ch  l y ra 300.000 đ ng s  d ng đánh b c, sị ủ ư ỉ ấ ồ ử ụ ạ ố
ti n còn l i là c a gia đình không s  d ng đánh b c.ề ạ ủ ử ụ ạ

T i b n Cáo tr ng s : 93/CTR ngày 07/11/2017 c a Vi n ki m sát nhânạ ả ạ ố ủ ệ ể
dân huy n Giao Th y đã truy t  các b  cáo ệ ủ ố ị Lê Văn T, Vũ Văn Đ, Hoàng Văn T,
Tr n Văn Nầ  v  t i“ Đánh b c” quy đ nh t i kho n 1 Đi u 248 B  lu t hìnhề ộ ạ ị ạ ả ề ộ ậ
s . Truy t  b  cáo Tr nh Văn T v  t i “Gá b c” quy đ nh t i kho n 1 Đi u 249ự ố ị ị ề ộ ạ ị ạ ả ề
B  lu t hình s .ộ ậ ự

T i phiên tòa, đ i di n VKSND gi  quy n công t  lu n t i và tranh lu nạ ạ ệ ữ ề ố ậ ộ ậ
xác đ nh hành vi c a các b  cáo ị ủ ị Lê Văn T, Vũ Văn Đ, Hoàng Văn T, Tr n Văn Nầ
đã c u thành t i “Đánh b c” ấ ộ ạ Tr nh Văn T v  t i “Gá b c”ị ề ộ ạ vì v y đ i di n Vi nậ ạ ệ ệ
ki m sát v n gi  nguyên quy t đ nh truy t  và đ  ngh  H i đ ng xét x  tuyênể ẫ ữ ế ị ố ề ị ộ ồ ử
b  các b  cáo các b  cáo ố ị ị Lê Văn T, Vũ Văn Đ, Hoàng Văn T, Tr n Văn N ầ v  t iề ộ
“Đánh b c” ạ Tr nh Văn T v  t i “Gá b cị ề ộ ạ ” và đ  ngh :ề ị

V  hình ph t, áp d ng kho n 1, kho n 3 Đi u 249, đi m p, q kho n 1,ề ạ ụ ả ả ề ể ả
kho n  2 Đi u 46 ; Đi u 60 B  lu t hình s : X  ph t b  cáo Tr nh Văn T tả ề ề ộ ậ ự ử ạ ị ị ừ
18 đ n 24 tháng tù nh ng cho h ng án treo. Ph t b  sung t  5.000.000 đ ngế ư ưở ạ ổ ừ ồ
đ n 7.000.000 đ ng.ế ồ

Áp d ng kho n 1, kho n 3 Đi u 248, đi m h, p kho n 1, kho n 2 Đi uụ ả ả ề ể ả ả ề
46; Đi u 60 B  lu t hình s : X  ph t các b  cáo, Lê Văn T, Vũ Văn ề ộ ậ ự ử ạ ị Đ, Hoàng
Văn T và Tr n Văn N, m i b  cáo t  09 đ n 12 tháng tù nh ng cho h ng ánầ ỗ ị ừ ế ư ưở
treo. Ph t b  sung m i b  cáo t  3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng.ạ ổ ỗ ị ừ ồ ế ồ  

V  v t ch ng v  án: ề ậ ứ ụ Áp d ng  kho n 1 Đi u 41 B  lu t hình s ; kho nụ ả ề ộ ậ ự ả
2 Đi u 76 B  lu t t  t ng hình s :ề ộ ậ ố ụ ự

- T ch thu sung công qu  Nhà n c t ng s  ti n các b  cáo dùng đ  đánhị ỹ ướ ổ ố ề ị ể
b c và ti n h  là: 8.050.000 đ ng và 4.070.000 đ ng khi khám xét thu gi , quáạ ề ồ ồ ồ ữ
trình đi u tra không ai nh n s  ti n này.ề ậ ố ề

- T ch thu cho tiêu h y 02 chi u cói và 02 b  bài tú l  kh  đã thu gi . ị ủ ế ộ ơ ơ ữ
Trong l i nói sau cùng các b  cáo đ u đ  ngh  H i đ ng xét x  ờ ị ề ề ị ộ ồ ử gi m nhả ẹ

hình ph t và xin c i t o t i đ a ph ng.ạ ả ạ ạ ị ươ  

 NH N Đ NH C A H I Đ NG XÉT X :Ậ Ị Ủ Ộ Ồ Ử

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c th m tra, xét h i, tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n th yượ ẩ ỏ ậ ạ ộ ồ ử ậ ấ
nh  sau:ư

[1] V  hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan đi u tra Công an huy nề ế ị ố ụ ủ ơ ề ệ
Giao Th y, Đi u tra viên, Vi n ki m sát nhân dân huy n Giao Th y, Ki m sátủ ề ệ ể ệ ủ ể
viên trong quá trình đi u tra, truy t  và thành viên H i đ ng xét x , Th  kýề ố ộ ồ ử ư
Tòa án ghi biên b n phiên tòa đã th c hi n đúng v  th m quy n, trình t , thả ự ệ ề ẩ ề ự ủ
t c quy đ nh c a B  lu t t  t ng hình s . Quá trình đi u tra và t i phiên tòaụ ị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ạ
các b  cáo không có ý ki n ho c khi u n i v  hành vi, quy t đ nh c a Cị ế ặ ế ạ ề ế ị ủ ơ
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quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng. Do đó, các hành vi, quy tế ố ụ ườ ế ố ụ ế
đ nh t  t ng c a C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành t  t ng đã th cị ố ụ ủ ơ ế ố ụ ườ ế ố ụ ự
hi n đ u h p pháp.  ệ ề ợ  

[2] L i khai nh n c a các b  cáo t i phiên tòa phù h p v i l i khai c aờ ậ ủ ị ạ ợ ớ ờ ủ
các b  cáo t i C  quan đi u tra và các tài li u ch ng c  khác có trong h  s  vị ạ ơ ề ệ ứ ứ ồ ơ ụ
án th  hi n: Kho ng 16 gi  45 phút ngày 28/8/2017 l c l ng Công an huy nể ệ ả ờ ự ượ ệ
Giao Th y phát hi n b t qu  tang t i nhà Tr nh Văn T (thu c Xóm X, xã G,ủ ệ ắ ả ạ ị ộ
huy n G, t nh Nệ ỉ  ) 02 chi u b c đánh ph m ăn ti n, chi u s  01 g m các bế ạ ỏ ề ế ố ồ ị
cáo: Lê Văn T, Vũ Văn Đ, Hoàng Văn T và Tr n Văn Nầ . Các b  cáo th ng nh tị ố ấ
v i nhau đánh ph m ăn ti n v i m c ù 100.000 đ ng, ai ù s  b  ra 20.000 đ ngớ ỏ ề ớ ứ ồ ẽ ỏ ồ
ti n h  cho T. Thu t i chi u b c s  01ề ồ ạ ế ạ ố s  ti n dùng đánh b c là: 6.650.000ố ề ạ  đ ngồ
và 60.000 đ ng ti n h . ồ ề ồ Chi u s  02 g m: Tr nh Văn T, ế ố ồ ị Nguy n Văn B, Tr nhễ ị
Qu c S và Nguy n Văn N đánh ph m m c ù 50.000ố ễ ỏ ứ  đ ng, ai ù thì b  ra 10.000ồ ỏ
đ ng ti n h  cho T.ồ ề ồ  Thu gi  t i chi u b c s  02 s  ti n 1.000.000ữ ạ ế ạ ố ố ề  đ ng và 40.000ồ
đ ng ti n h . Nh  v y hành vi c a các b  cáoồ ề ồ ư ậ ủ ị : Lê Văn T ,Vũ Văn Đ, Hoàng Văn
T và Tr n Văn N ầ đã đ  y u t  c u thành t i “Đánh b c” quy đ nh t i kho n 1ủ ế ố ấ ộ ạ ị ạ ả
Đi u 248 B  lu t hình sề ộ ậ ự. B  cáoị  Tr nh Văn Tị  ph m t i “Gá b c” theo kho n 1ạ ộ ạ ả
Đi u 249 Bề  lu t hình s  ộ ậ ự do vi c b  cáo dùng nhàệ ị  ở c a mìnhủ  cùng m t lúc choộ
cho 08 ng i đánh b c trên hai chi u b c đ  ườ ạ ế ạ ể thu ti n hề ồ. 

Hành vi ph m t i c a các b  cáo là nguy hi m cho xã h i nh h ng x u t iạ ộ ủ ị ể ộ ả ưở ấ ớ
tr t t  an ninh, tr t t  xã h i. C  b c là t  n n c a xã h i, các b  cáo đ u xác đ nhậ ự ậ ự ộ ờ ạ ệ ạ ủ ộ ị ề ị
đ c đánh b c d i hình th c đánh ph m ăn ti n là vi ph m pháp lu t nh ng cácượ ạ ướ ứ ỏ ề ạ ậ ư
b  cáo c  ý th c hi n hành vi c a mình, sát ph t nhau đ  thu l i b t chính. Doị ố ự ệ ủ ạ ể ờ ấ
v y c n áp d ng hình ph t t ng x ng đ i v i t ng hành vi c a m i b  cáo nh mậ ầ ụ ạ ươ ứ ố ớ ừ ủ ỗ ị ằ
tr ng tr  giáo d c riêng đ i v i các b  cáo và góp ph n đ u tranh phòng ch ngừ ị ụ ố ớ ị ầ ấ ố
t i ph m nói chung.ộ ạ

[3]  Xét v  trí, vai trò,ị nhân thân và các tình ti t tăng n ng, gi m nh  tráchế ặ ả ẹ
nhi m hình s  đ i v i t ng b  cáo trong v  án đ  đ a ra m c hình ph t phù h p.ệ ự ố ớ ừ ị ụ ể ư ứ ạ ợ

Tình ti t tăng n ngế ặ  trách nhi m hình sệ ự: Các b  cáo không ph i ch u tìnhị ả ị
ti t tăng n ng nào theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 48 B  lu t hình s .ế ặ ị ạ ả ề ộ ậ ự

 Tình ti t gi m nhế ả ẹ trách nhi m hình sệ ự: Các b  cáo ị đánh b c ạ đ c h ngượ ưở
tình ti t gi m nh  sau: Ph m t i l n đ u thu c tr ng h p ít nghiêm tr ng. T iế ả ẹ ạ ộ ầ ầ ộ ườ ợ ọ ạ
c  quan CSĐT và t i phiên tòa các b  cáo đ u thành kh n khai nh n hành viơ ạ ị ề ẩ ậ
ph m t i c a b n thân, ăn năn h i.ạ ộ ủ ả ố  Các b  cáo đ u có đ n trình bày đi u ki n giaị ề ơ ề ệ
đình khó khăn đ c chính quy n đ a ph ng xác nh n nênượ ề ị ươ ậ  các b  cáoị  đ cượ
h ng tình ti t gi m nh  theo ưở ế ả ẹ đii m h, p kho n 1 và ể ả kho n 2 Đi u 46 BLHSả ề . Bị
cáo Tr nh Văn Tị  thành kh nẩ  khai nh n hành vi ph m t i c a b n thân, ăn nănậ ạ ộ ủ ả
h iố  c i. Có xác nh n c a ả ậ ủ Đ n biên phòng B vì đãồ  c ng tác giúp đ  ộ ỡ l c l ngự ượ
PCTP & MT c a đ n v  tri t phá thánh công 01 k  ho ch nghi p v  đã giúpủ ơ ị ệ ế ạ ệ ụ
BĐBP làm trong s ch đ a bàn v  ma túy. B  cáo có đ nạ ị ề ị ơ  trình bày đi u ki n giaề ệ
đình khó khăn đ c chính quy n đ a ph ng xác nh nượ ề ị ươ ậ .  Vì v y b  cáo đ cậ ị ượ
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h ng các tình  ưở ti tế  gi m nh  theo quy đ nh t i đi m p,q kho n 1ả ẹ ị ạ ể ả  và kho n 2ả
Đi u 46 BLHSề .

Các b  cáo đánh b c là đ ng ph m gi  vai trò ngang nhau, tuy nhiên cănị ạ ồ ạ ữ
c  vào l ng ti n mà t ng b  cáo s  d ng đánh b c đ  áp d ng hình ph t choứ ượ ề ừ ị ử ụ ạ ể ụ ạ
phù h p.ợ

T  nh ng phân tích trên HĐXX xét th y t t c  các b  cáo trong v  án đ uừ ữ ấ ấ ả ị ụ ề
có nhi u tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s , có nhân thân t t, có n i cề ế ả ẹ ệ ự ố ơ ư
trú c  th ,ụ ể  có h ng t  c i t o. Vì v y không nh t thi t bu c các b  cáo ph i t pướ ự ả ạ ậ ấ ế ộ ị ả ậ
trung c i t oả ạ , mà áp d ng hình ph t tù nh ng cho h ng án treo đ i v i  ụ ạ ư ưở ố ớ  bị
cáo: Tr nh Văn T vàị  Lê Văn T; ph t c i t o không giam gi  đ i v i các b  cáoạ ả ạ ữ ố ớ ị
Vũ Văn Đ,  Hoàng Văn T và Tr n Văn Nầ . 

[4] V  hình ph t b  sung:ề ạ ổ  Các b  cáo đánh b c sát ph t nhau nh m thu l iị ạ ạ ằ ờ
b t chínhấ , vì v y áp d ng ậ ụ kho n 3 Đi u 248 B  lu t hình sả ề ộ ậ ự, ph t ạ b  sung ổ m iỗ
b  cáo ị đánh b c  ạ 3.000.000 đ ng sung qu  Nhà n cồ ỹ ướ . Áp d ng kho n 3 Đi uụ ả ề
249 B  lu t hình sộ ậ ự, ph t ạ b  sung đ i v i b  cáo Tổ ố ớ ị   5.000.000 đ ng sung quồ ỹ
Nhà n cướ . 

Đ i v i ố ớ Nguy n Văn N, Tr nh Qu c S, Nguy n Văn B và Tr nh Văn T đãễ ị ố ễ ị
th c hi n hành đánh b c (đánh ph m) nh ng s  ti n thu trên  ự ệ ạ ỏ ư ố ề chi u b c làế ạ
1.000.000 đ ng và 40.000 đ ng ti n h , k  c  s  ti n 300.000 đ ng T khai sồ ồ ề ồ ể ả ố ề ồ ẽ
dùng đánh b c cũng ch a đ  l ng đ  c u thành t i đánh b c.ạ ư ủ ượ ể ấ ộ ạ  Vì v y Côngậ
an huy n Giao Th y đã ra quy t đ nh x  ph t vi ph m hành chính đ i v i 04ệ ủ ế ị ử ạ ạ ố ớ
đ i t ng này là phù h p pháp lu t.ố ượ ợ ậ

Đ i v i Nguy n H u V, Hoàng Đ c V, Lâm Văn Q, Lê Văn T đã có hànhố ớ ễ ữ ứ
vi ng i xem các đ i t ng đánh b c t i nhà Tr nh văn T, xét th y không thamồ ố ượ ạ ạ ị ấ
gia ch i b c nên không đ t ra v n đ  x  lý.ơ ạ ặ ấ ề ử

 [5] V  x  lý v t ch ng: Áp d ng  kho n 1Đi u 41 B  lu t hình s  vàề ử ậ ứ ụ ả ề ộ ậ ự
kho n 2 Đi u 76 B  lu t t  t ng hình s :ả ề ộ ậ ố ụ ự

- Đ i v i s  ti n s  d ng vào vi c đánh b c đã thu gi  là:  ố ớ ố ề ử ụ ệ ạ ữ 8.050.000
đ ng, t ch thu sung qu  Nhà n c.ồ ị ỹ ướ

-  Đ i v i s  ti n 4.070.000 đ ng thu gi  khi khám xét n i đánh b c,ố ớ ố ề ồ ữ ơ ạ
không có ai nh n. Vì v y t ch thu sung qu  Nhà n c.ậ ậ ị ỹ ướ

- T ch thu cho tiêu h y 02 chi u cói và 02 b  bài tú l  kh . ị ủ ế ộ ơ ơ

- Đ i v i 09 chi c đi n tho i di đ ng, 05 chi c xe môtô, 01 ví da màuố ớ ế ệ ạ ộ ế
đen, 01 ch ng minh th  mang tên Tr nh Văn T và 19.500.000 đ ng là tài s nứ ư ị ồ ả
không liên quan đ n hành vi đánh b cế ạ , C  quan đi u tra đã tr  l i cho các bơ ề ả ạ ị
cáo và các đ i t ng xem đánh b c là phù hố ượ ạ ợp.

[6] V  án phí: ề Các b  cáo ph i ch u án phí hình s  s  th m theo quy đ nhị ả ị ự ơ ẩ ị
t i Đi u 99 B  lu t t  t ng hình s ; ạ ề ộ ậ ố ụ ự Ngh  quy t s  326/2016 ngày 30 thángị ế ố
12 năm 2016 c a y ban th ng v  Qu c h i khóa 14 quy đ nh v  m c thu,ủ Ủ ườ ụ ố ộ ị ề ứ
mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án. ễ ả ộ ả ử ụ ệ
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[7] V  quy n kháng cáo: Các b  cáo cóề ề ị  quy n kháng cáo b n án theo quyề ả
đ nh t i Đi u 231 và Đi u 234 B  lu t t  t ng hình s .ị ạ ề ề ộ ậ ố ụ ự

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

1.Tuyên b : Các b  cáo Lê Văn T, Vũ Văn Đ, Hoàng Văn T và Tr n Văn Nố ị ầ
ph m t i “Đánh b c”. B  cáo Tr nh Văn T ph m t i “Gá b c”.ạ ộ ạ ị ị ạ ộ ạ  

- Áp d ng kho n 1, kho n 3 Đi u 248; đi m p,h kho n 1, kho n 2 Đi uụ ả ả ề ể ả ả ề
46; Đi u 60 B  lu t hình s : ề ộ ậ ự

+ X  ph t: B  cáo Lê Văn Tử ạ ị  09 (chín) tháng tù nh ng cho h ng án treoư ưở
th i gian th  thách là 18 thángờ ử  k  t  ngày tuyên án (đã b  ể ừ ị b t t m gi , t mắ ạ ữ ạ
giam t  ngày ừ 29/8/2017 đ n ngày 27/9/2017).ế  Ph t b  sung ạ ổ 3.000.000 đ ng (ồ Ba
tri u đ ng) sung qu  Nhà n c.ệ ồ ỹ ướ

- Áp d ng kho n 1, kho n 3 Đi u 249; đi m p,q kho n 1, kho n 2 Đi uụ ả ả ề ể ả ả ề
46; Đi u 60 B  lu t hình s : ề ộ ậ ự

+ X  ph t: B  cáo Tr nh Văn T ử ạ ị ị 18 (m i tám) ườ tháng tù nh ng cho h ngư ưở
án treo, th i gian th  thách làờ ử  36 tháng k  t  ngày tuyên án (đã b  bể ừ ị ắt t m gi ,ạ ữ
t m giam t  ngày 29/8/2017 đ n ngày 26/10/2017).ạ ừ ế  Ph t  b  sung 5.000.000ạ ổ
đ ng (Năm tri u đ ng) sung qu  Nhà n c.ồ ệ ồ ỹ ướ

Giao các b  cáo Lê Văn T và ị Tr nh Văn Tị  cho UBND xã G, huy n G, t nhệ ỉ
N giám sát, giáo d c trong th i gian th  thách.ụ ờ ử Tr ng h p ng i đ c h ng ánườ ợ ườ ượ ưở
treo thay đ i n i c  trú thì th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 69 c a Lu tổ ơ ư ự ệ ị ạ ả ề ủ ậ
thi hành án hình s .ự

 - Áp d ng kho n 1, kho n 3 Đi u 248; đi m h,p kho n 1, kho n 2 Đi uụ ả ả ề ể ả ả ề
46; Đi u 31 B  lu t hình s :ề ộ ậ ự

+ X  ph t: B  cáo Vũ Văn Đ 24 (hai m i b n) tháng C i t o khôngử ạ ị ươ ố ả ạ
giam gi , đ c kh u tr  s  ngày t m gi  ữ ượ ấ ừ ố ạ ữ tr c khi xét x  là ướ ử 03 ngày, quy đ iổ
03 x 3 = 09 ngày ( B  cáo đã b  t m gi  ị ị ạ ữ t  ngày ừ 29/8/2017 đ n ngày 31/8/2017ế ).
Nh  v y b  cáo còn ph i ch p hành hình ph t là ư ậ ị ả ấ ạ 23 tháng 21 ngày. Ph t b  sungạ ổ
3.000.000 đ ng (ồ Ba tri u đ ng) sung qu  Nhà n c.ệ ồ ỹ ướ

+ X  ph t: B  cáo Hoàng Văn T 24 (hai m i b n) tháng C i t o khôngử ạ ị ươ ố ả ạ
giam gi , đ c kh u tr  s  ngày t m gi  ữ ượ ấ ừ ố ạ ữ tr c khi xét x  là ướ ử 03 ngày, quy đ iổ
03 x 3 = 09 ngày ( B  cáo đã b  t m gi  ị ị ạ ữ t  ngày ừ 29/8/2017 đ n ngày 31/8/2017ế ).
Nh  v y b  cáo còn ph i ch p hành hình ph t là ư ậ ị ả ấ ạ 23 tháng 21 ngày. Ph t b  sungạ ổ
3.000.000 đ ng (ồ Ba tri u đ ng) sung qu  Nhà n c.ệ ồ ỹ ướ

+ X  ph t: B  cáo Tr n Văn N 24 (hai m i b n) tháng C i t o khôngử ạ ị ầ ươ ố ả ạ
giam gi , đ c kh u tr  s  ngày t m gi  ữ ượ ấ ừ ố ạ ữ tr c khi xét x  là ướ ử 03 ngày, quy đ iổ
03 x 3 = 09 ngày ( B  cáo đã b  t m gi  ị ị ạ ữ t  ngày ừ 29/8/2017 đ n ngày 31/8/2017ế ).
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Nh  v y b  cáo còn ph i ch p hành hình ph t là ư ậ ị ả ấ ạ 23 tháng 21 ngày. Ph t b  sungạ ổ
3.000.000 đ ng (ồ Ba tri u đ ng) sung qu  Nhà n c.ệ ồ ỹ ướ

 Giao các b  cáo Vũ Văn Đ, Hoàng Văn T và Tr n Văn Nị ầ  cho UBND xã
Giao Xuân, huy n Giao Th y, t nh Nam Đ nh giám sát, giáo d c. ệ ủ ỉ ị ụ Th i h n c iờ ạ ả
t o không giam gi  đ i v i 0ạ ữ ố ớ 3 b  cáo tính t  ngàyị ừ  UBND xã Giao Xuân, huy nệ
Giao Th y, t nh Nam Đ nhủ ỉ ị  đ c giao giám sát, giáo d c ng i b  k t án nh nượ ụ ườ ị ế ậ
đ c quy t đ nh thi hành án và b n sao b n án. ượ ế ị ả ả

Mi n kh u tr  thu nh p đ i v i các b  cáo:ễ ấ ừ ậ ố ớ ị  Vũ Văn Đ , Hoàng Văn T và
Tr n Văn N.ầ

2. X  lý v t ch ng: Áp d ng kho n 1 Đi u 41 B  lu t hình s ; kho n 2ử ậ ứ ụ ả ề ộ ậ ự ả
Đi u 76 B  lu t t  t ng hình s .ề ộ ậ ố ụ ự

 - T ch thu sung công qu  Nhà nị ỹ ư c:ớ  12.120.000đ ng  (M i hai tri u m tồ ườ ệ ộ
trăm hai m i nghìn đ ng ).ươ ồ  

- T ch thu cho tiêu h yị ủ : 02 chi u cói và 02 b  bài tú l  kh .ế ộ ơ ơ

(Đ c  ghi  chi  ti t  trong  biên  b n  giao  nh n  v t  ch ng  l p  ngàyượ ế ả ậ ậ ứ ậ
07/11/2017 t i Chi c c Thi hành án dân s  huy n Giao Th y).ạ ụ ự ệ ủ

3. Án  phí:  Áp  d ng  Đi u  99  B  lu t  t  t ng  hình  s ;  ụ ề ộ ậ ố ụ ự Ngh  quy t  sị ế ố
326/2016 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a  y ban th ng v  Qu c h i khóa 14ủ Ủ ườ ụ ố ộ
quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phíị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ
Tòa án, Các b  cáo Lê Văn T; Vũ Văn Đ; Hoàng Văn T; Tr n Văn Nị ầ , Tr nh Vănị
T m i b  cáoỗ ị  ph i n p ả ộ 200.000 đ ng án phí hình s  s  th m.ồ ự ơ ẩ

Các b  cáo có quy n kháng cáo b n án trong th i h n 15 ngày k  t  ngàyị ề ả ờ ạ ể ừ
tuyên án.

Trong tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t thiườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
hành án dân s , thì các b  cáo có quy n t  nguy n thi hành án ho c b  c ngự ị ề ự ệ ặ ị ưỡ
ch  thi hành án. Th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi uế ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề
30 Lu t thi hành án dân s .ậ ự
N i nh n:ơ ậ
- TAND t nh Nam Đ nh;ỉ ị
- VKSND huy n Giao Th y;ệ ủ
- Chi c c THADS huy n Giao Th y;ụ ệ ủ
- Công an huy n Giao Th y;ệ ủ
- UBND xã Giao Xuân;
- M i b  cáo: 01 b n;ỗ ị ả
- L u h  s  v  ánư ồ ơ ụ .

        TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
           Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ

            Ph m Thanh Lâmạ
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